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UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số:            Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2025  
V/v lấy ý kiến Nhân dân đối với 
các cá nhân đề nghị khen thưởng

 cấp Nhà nước

Kính gửi: Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 7165/UBND-
KGVX ngày 06 tháng 6 năm 2025 về chủ trương đăng tải lấy ý kiến nhân dân 
đối với tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước trên Báo và 
Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và 
đúng quy định; Sở Nội vụ đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai hỗ 
trợ trong việc đăng thông tin để lấy ý kiến Nhân dân đối với các cá nhân đề nghị 
khen thưởng cấp nhà nước để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến (danh sách và 
tóm tắt thành tích kèm theo), như sau:

- Thời gian lấy ý kiến 10 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin. 

- Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản (có chữ ký, ghi rõ họ 
tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ) về Sở Nội vụ (số 108, đường Hà Huy Giáp, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).

- Sau 10 ngày đăng tải, nếu không có ý kiến phản hồi của Nhân dân, Sở 
Nội vụ sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trình 
cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

Sở Nội vụ đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai quan tâm hỗ 
trợ thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở Nội vụ (b/c);
- Phòng Thi đua - Khen thưởng;
- Lưu: VT, PTĐKT (T.Uyên).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Thị Thu Thủy
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DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN
ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Văn bản số           /SNV-TĐKT ngày       tháng       năm 2025
 của Sở Nội vụ)

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT (khen thưởng thành 
tích cống hiến: 01 cá nhân)

1. Ông Hồ Thanh Sơn - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai.
Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần 

vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo quy định tại 
điểm e, khoản 1, Điều 42, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; khoản 2, Điều 
10 và điểm c, khoản 1, Điều 19 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (khen thưởng thành tích 
cống hiến: 01 cá nhân)

1. Bà Nguyễn Thị Mộng Bình - Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai.

Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần 
vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo quy định tại 
điểm e, khoản 1, Điều 43, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; khoản 6, Điều 
10 và điểm b, khoản 1, Điều 20 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ; 
khoản 7, Điều 4, Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ; khoản 3, Điều 7, 
Chương II, Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (khen thưởng công 
trạng: 02 cá nhân)

1. Bà Phạm Thị Mai - Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân 
Quan, xã Tân Quan;

2. Ông Phan Anh Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS Tam Hiệp, phường 
Tam Hiệp.

Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo quy 
định tại điểm e Khoản 1 Điều 44, Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 
ngày 15 tháng 6 năm 2022.
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TÓM TẮT THÀNH TÍCH
Các cá nhân đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân

(Kèm theo Văn bản số          /SNV-TĐKT ngày        tháng       năm 2025 của Sở Nội vụ)

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT (Khen thưởng cống hiến: 01 cá nhân)

STT Cá nhân Tiêu chuẩn

1.

Ông Hồ Thanh Sơn 
- Nguyên Phó Bí 
Thường trực Tỉnh 
ủy Đồng Nai

- Từ tháng 03/2019 đến 01/6/2025: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai (06 năm 03 tháng).
- Trong suốt thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cá nhân không bị kỷ luật
- Tổng cộng thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến là: 06 năm 03 tháng đủ điều kiện đề 
nghị Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo quy định 
tại điểm e, khoản 1, Điều 43, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; khoản 6, Điều 10 và điểm b, khoản 1, Điều 20 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của 
Chính phủ; khoản 7, Điều 4, Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ; khoản 3, Điều 7, Chương II, Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ

 
II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (Khen thưởng cống hiến: 01 cá nhân)

STT Cá nhân Tiêu chuẩn

1.

Bà Nguyễn Thị 
Mộng Bình - 
Nguyên Phó Giám 
đốc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
tỉnh Đồng Nai

- Từ tháng 09/2012 đến tháng 08/2018: Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai (05 năm 11 tháng);
- Từ tháng 09/2018 đến tháng 02/2025: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai (06 năm 5 tháng);
- Thời gian tỉnh nghỉ hưu sớm tương ứng với thời gian còn lại của thời gian bổ nhiệm của chức vụ Phó Giám đốc Sở 
(theo Quyết định bổ nhiệm số 2093/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 của UBND tỉnh) từ tháng 03/2025 đến 09/2028: 03 năm 
5 tháng.
- Nữ lãnh đạo quản lý được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung là 15 năm (15 năm là quy định chung - 05 năm 
giảm 1/3 = 10 năm).
- Tổng cộng thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến là: 15 năm 09 tháng đủ điều kiện đề 
nghị Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo tại quy 
định tại điểm e, khoản 1, Điều 43, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; khoản 6, Điều 10 và điểm b, khoản 1, Điều 20 Nghị định 152/2025/NĐ-CP 
của Chính phủ; khoản 7, Điều 4, Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ; khoản 3, Điều 7, Chương II, Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính 
phủ
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II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (khen thưởng công trạng): 02 cá nhân

STT Cá nhân Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen thưởng

1.

Bà Phạm Thị Mai - 
Giáo viên Trường 
Tiểu học và Trung học 
cơ sở Tân Quan, xã 
Tân Quan

1. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy
- Từ năm học 2019-2020 đến 2020-2021, giảng dạy môn Sinh học, tỉ 
lệ hoàn thành môn học luôn đạt 100%, vượt chỉ tiêu 5% mỗi năm.
- Từ năm học 2021-2022 đến 2024-2025, giảng dạy môn Khoa học 
Tự nhiên, tỉ lệ hoàn thành đạt từ 95%-96%, luôn vượt 2%-3% so với 
chỉ tiêu.
- 6 năm liên tiếp (2019-2025), kết quả học sinh hoàn thành môn học 
ổn định, vượt chỉ tiêu, thể hiện sự đổi mới phương pháp, ứng dụng 
CNTT, tổ chức hoạt động trải nghiệm và phát huy tính chủ động của 
học sinh.
- Được Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản tặng Giấy khen 2 năm liền 
(2020-2021, 2021-2022) vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi 
đua và hoàn thành nhiệm vụ.
2. Về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi
- Giai đoạn 2019-2025 có hàng chục lượt học sinh đạt giải cấp huyện 
và cấp tỉnh.
- Nổi bật theo từng năm:
+ 2019-2020: 3 HSG huyện, 5 HSG tỉnh (1 Nhất, 1 Ba, 3 KK).
+ 2021-2022: 6 HSG tỉnh (3 Ba, 3 KK) – năm có số lượng giải cấp 
tỉnh nhiều nhất.
+ 2022-2023: 1 giải Nhất và 1 giải Nhì cấp tỉnh – bước đột phá về 
chất lượng.
+ 2023-2024: 3 HSG tỉnh.
+ 2024-2025: 1 giải Nhì cấp tỉnh dù quy mô đội tuyển giảm.
+ Được Hội Khuyến học huyện Hớn Quản tặng Giấy khen hai năm 
2023-2024 và 2024-2025 vì thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học 
sinh giỏi.
+ Chất lượng HSG liên tục tăng và ổn định, thể hiện năng lực phát 
hiện --bồi dưỡng kèm cặp học sinh và phương pháp ôn luyện hiệu 
quả.
3. Về vai trò Tổ trưởng chuyên môn

* Hình thức khen thưởng
- Năm học 2018 - 2019: được tặng Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ
* Mức độ hoàn thành nhiệm vụ
- Từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 
2024 - 2025: liên tục hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên, trong đó có 03 lần được 
công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
* Danh hiệu thi đua
- Năm học 2019 - 2020; 2023 - 2024; 
2024 - 2025: được công nhận Chiến sĩ 
thi đua cơ sở
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STT Cá nhân Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen thưởng
- Giai đoạn 2019-2025, tổ chuyên môn đạt nhiều thành tích nổi bật:
+ Số giáo viên dạy giỏi cấp huyện tăng mạnh, đặc biệt năm 2022-
2023 có 06 GV dạy giỏi huyện và 01 GV dạy giỏi tỉnh.
+ Nhiều sáng kiến được công nhận cấp huyện; riêng năm 2023-2024 
có 05 sáng kiến, 04 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
+ Năm học 2024-2025 có 1 giáo viên được đề nghị tặng Bằng khen 
UBND tỉnh, 1 giáo viên được đề nghị tặng Huân chương Lao động 
hạng Ba.
+ Tổ chuyên môn duy trì danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến qua 
nhiều năm.
+ Cá nhân đã thực hiện tốt vai trò điều phối, phân công nhiệm vụ, 
sinh hoạt chuyên môn, phát động phong trào đổi mới phương pháp 
dạy học và gắn kết đội ngũ.
4. Khái quát mức độ đóng góp
- 6 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng môn phụ 
trách luôn vượt chỉ tiêu.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt nhiều giải cao cấp tỉnh, tạo dấu ấn cho 
nhà trường và ngành giáo dục địa phương.
- Đóng vai trò nòng cốt trong công tác quản lý tổ chuyên môn, góp 
phần nâng cao chất lượng mũi nhọn, thi đua và phong trào sáng kiến.
- Được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng của UBND huyện 
và Hội Khuyến học huyện.

2.

Ông Phan Anh Dũng - 
Hiệu trưởng Trường 
THCS Tam Hiệp, 
phường Tam Hiệp

1. Về vai trò Bí thư Chi bộ từ năm học 2019-2020 đến nay
- Xây dựng, phát triển Chi bộ nhiều năm liền đạt Chi bộ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, trong đó năm 2023 được công nhận chi bộ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ
- 08 CB, GV có trình độ Trung cấp lý luận chính trị.
- Phát triển được 07 đảng viên.
- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 41 đảng viên.
- Bản thân nhiều năm liền được công nhận đảng viên hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, trong đó năm 2023 được công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ.

* Hình thức khen thưởng
- Năm học 2018 - 2019: được tặng Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ
* Mức độ hoàn thành nhiệm vụ
- Từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 
2024 - 2025: liên tục hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên, trong đó có 01 lần được 
công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
* Danh hiệu thi đua
- Năm học 2022 - 2023; 2023 - 2024; 
2024 - 2025: được công nhận Chiến sĩ thi 
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STT Cá nhân Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen thưởng
2. Về vai trò Hiệu trưởng từ năm học 2019-2020 đến nay
a) Cán bộ, giáo viên, nhân viên
- 95% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. 
- 100% giáo viên có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
- 100% giáo viên hoàn thành các modul bồi dưỡng chương trình GDPT 
2018.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập Nghị quyết, Chỉ thị 
của Đảng, pháp luật về giáo dục.
- 01 Phó Hiệu trưởng được quy hoạch chức danh Hiệu trưởng.
- 03 giáo viên được quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng.
- Giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi: 15 giải cấp thành phố, 02 giải 
cấp tỉnh.
- Các phong trào, hội thi khác: 05 giải cấp thành phố, 04 giải cấp tỉnh.
- Sáng kiến: 48 cấp thành phố, 02 cấp tỉnh.
- Thi đua, khen thưởng: 56 chiến sĩ thi đua cơ sở, 04 Bằng khen của UBND 
tỉnh, 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trong đó năm học 2024-2025 
có 01 cá nhân Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 02 Bằng khen của UBND tỉnh 
đang đề nghị công nhận.
b) Học sinh
* Học sinh: Giai đoạn 2019-2025, lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảng dạy đạt 
và vượt chỉ tiêu đề ra:
+ Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt trung bình 98,45%.
+ Tỷ lệ học sinh Tốt nghiệp THCS hàng năm đạt trung bình trên 99,4,%. 
+ Tỷ lệ học sinh Giỏi/Xuất sắc đạt trung bình trên 28,9%. 
+ Tỷ lệ học sinh bỏ học trung bình 0,1%.
+ Tỷ lệ học sinh đậu vào trường THPT công lập đạt trung bình trên 22,36%
+ Có 19 giải cấp Tỉnh và 14 giải Quốc gia ở các phong trào, hội thi do các 
cấp phát động, tổ chức.

đua cơ sở

Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo quy 
định tại điểm e khoản 1 và điểm đ khoản 4 Điều 44 Luật thi đua, khen thưởng năm 2022
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